
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 225321 Huỳnh Thiều Hoàng Anh 19/08/2004 An Giang DH22MAR02

2 225336 Huỳnh Vân Anh 16/10/2004 Sóc Trăng DH22DUO05

3 223340 Võ Ngọc Ánh 04/09/2004 Bạc Liêu DH22KTO03

4 222655 Lý Thị Bích 24/10/2004 An Giang DH22MAR02

5 211774 Lê Gia Cẩm 26/06/2003 Vĩnh Long DH21QTK05

6 220515 Kiêm Cường 22/12/2003 Sóc Trăng DH22NNA04

7 151472 Hồ Ngọc Minh Dung 14/07/1997 TP.HCM DH15DUO02

8 225247 Nguyễn Ngọc Duy 23/09/2004 Cà Mau DH22DUO05

9 220265 Tô Ngọc Duyên 19/03/2004 Sóc Trăng DH22DUO05

10 225290 Trần Hương Giang 17/04/2004 Cà Mau DH22MAR02

11 220743 Lê Hoàng Ngọc Hải 19/04/2004 Cần Thơ DH22DUO05

12 224372 Đỗ Quốc Huy 13/10/2004 Cà Mau DH22NNA04

13 224079 Nguyễn Hoàng Huy 16/08/2004 Đồng Tháp DH22NNA04

14 225448 Nguyễn Thị Diễm Huyền 09/02/2004 Sóc Trăng DH22MAR02

15 225411 Nguyễn Minh Khải 02/11/2004 Đồng Tháp DH22NNA04

16 211745 Dương Văn Khang 28/06/2003 Kiên Giang DH21QTK05

17 200875 Nguyễn Thị Kim Khánh 23/12/2002 Kiên Giang DH20KQT01

18 223237 Nguyễn Thành Lợi 14/08/2004 Hậu Giang DH22NNA04

19 226497 Lâm Văn Mạnh 05/02/2004 Kiên Giang DH22MAR02

20 224658 Trần Ngọc Muội 14/05/2004 Cà Mau DH22DUO05

21 223633 Huỳnh Thị Ngọc My 27/04/2004 An Giang DH22DUO05

22 226843 Nguyễn Diễm My 02/07/2004 Cà Mau DH22DUO05

23 226373 Đỗ Nguyễn Tố Nghi 10/11/2004 Kiên Giang DH22MAR02
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24 224368 Kim Thị Ngọc Nhí 07/12/2004 Trà Vinh DH22DUO05

25 222816 Hà Huỳnh Như 16/06/2004 An Giang DH22KTO03

26 222455 Neáng Ma Ny 15/11/2003 An Giang DH22KTO03

27 224618 Trần Ngọc Nguyên Phương 06/04/2004 Kiên Giang DH22MAR02

28 221686 Cao Hồng Phương Quyên 25/07/2004 An Giang DH22DUO05

29 221253 Trần Ngọc Kim Sơn 18/08/2004 An Giang DH22DUO05

30 223864 Nguyễn Hữu Tài 04/06/2004 An Giang DH22OTO11

31 203684 Đặng Thị Thanh Thảo 16/02/2002 Bạc Liêu DH20KQT01

32 220243 Trần Nguyễn Mai Thảo 15/08/2004 An Giang DH22DUO05

33 226502 Nguyễn Trường Thịnh 14/12/2004 Cà Mau DH22NNA04

34 213501 Tăng Trường Thịnh 04/01/2003 Đồng Tháp DH22OTO11

35 223683 Lâm Thị Anh Thư 11/11/2004 Sóc Trăng DH22DUO05

36 225991 Trầm Anh Thư 02/02/2004 Trà Vinh DH22DUO05

37 223673 Trần Thị Bích Trâm 17/07/2004 Sóc Trăng DH22DUO05

38 223070 Lê Thị Thúy Vân 22/03/2004 An Giang DH22MAR02

39 222445 Mao Sóc Tha Vi 04/08/2004 An Giang DH22KTO03
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